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Chương trình: VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Sản phẩm nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính từ vỏ sầu riêng định hướng ứng dụng hấp phụ chất màu trong nước thải dệt nhuộm

- CNĐT:  TS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Nghiên cứu tính chất than hoạt tính (diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ xốp, bán kính lỗ xốp).

Đánh giá khả năng hấp phụ chất màu Methylene blue của than để ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm.


	Đề xuất quy trình sản xuất than hoạt tính từ vỏ sầu riêng.



	2. 
	Định danh tên khoa học và phân lập hợp chất saporin steroid của loài Bảy lá một hoa ( Paris.sp, Trilliaceae) ở Kon Tum
- CNĐT: CN. Lâm Bích Thảo 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	- Định danh xác định tên khoa học của loài Bảy lá một hoa ở Kon Tum.

- Định tính và định lượng saponin toàn phần trong loài Bảy lá một hoa ở Kon Tum

- Phân lập và tinh chế 2 hợp chất saponin steroid của loài Bảy lá một hoa ở Kon Tum


	Định danh xác định tên khoa học của loài Bảy lá một hoa ở Kon Tum.

	3. 
	Xây dựng quy trình chiết xuất acid gallic từ cây Mai dương (Mimosa pigra L.) ở quy mô pilot

- CNĐT: ThS. Đặng Hoàng Phú
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Xây dựng quy trình chuyển hóa, chiết xuất và tinh chế acid gallic: Chuyển hóa methyl gallat và tannin có trong mẫu cao, thu được acid gallic thô, hiệu suất toàn quá trình ~ 15%..Xử lí loại màu bằng dung dịch H2O2 (pH = 11) và đun hoàn lưu. Thực hiện kết tinh lại để thu sản phẩm tinh khiết. Độ tinh khiết của sản phẩm được xác định ≥95% bằng HPLC.

Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành
	Quy trình
Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành

	4. 
	Tác động của truyền thông đại chúng đến đời sống sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
- CNĐT: CN. Nguyễn Đỗ Tùng 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	- Mức độ tiếp nhận và cách thức sử dụng truyền thông đại chúng của sinh viên

- Các nội dung truyền thông và nhận xét của sinh viên 

- Các mô thức tiếp nhận truyền thông đại chúng của sinh viên

- Tác động của truyền thông đại chúng đến đời sống sinh viên và ý nghĩa của chúng


	Tài liệu tham khảo 

	5. 
	Khảo sát hoạt tính kháng phân bào của các hợp chất cô lập từ hai loài địa y thuộc chi Parmotrema
- CNĐT: ThS. Dương Thúc Huy
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Thu hái mẫu bột khô của hai loài địa y và lưu mẫu theo quy định

Điều chế các loại cao có độ phân cực khác nhau của hai loài địa y

Cô lập và nhận danh các hợp chất (10 hợp chất)

Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào của ba dòng tế bào ung thư HeLa, MCF-7, và NCI-H460 (6-10) hợp chất. Tính toán IC50 và đánh giá cơ chế apoptosis


	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành



	6. 
	Nghiên cứu phát triển cây khổ qua rừng (Momordica charantia Linn.var.abbreviata Seringe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
- CNĐT: ThS. Phan Đức Duy Nhã
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  

	Điều tra, khảo sát hiện trạng, phân bố, mùa vụ, hiện trạng khai thác, năng lực tiêu thụ của khổ qua rừng.

Trồng thí nghiệm theo dõi khả năng sinh trưởng phát triển một số giống khổ qua rừng.

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của các mẫu giống khổ qua rừng trồng trong điều kiện thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp so sánh sự sinh trưởng phát triển và hiệu quả kinh tế giữa các giống khổ qua rừng với giống khổ qua địa phương.


	Tài liệu hướng dẫn cho bà con nông dân

	7. 
	Nghiên cứu điều chế chất lỏng ion khung Imidazolium và Pyridium dùng trong tổng hợp mốt số trung gian Indanone và Tetralon

- CNĐT: ThS. Huỳnh Hiểu Vy
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  

	Điều chế chất lỏng ion gồm [BMI]OTf, [BPy]OTf.

Tổng hợp  1-indanon và 1-tetralon .

Thu hồi chất lỏng ion và triflat kim loại.

	Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.



	8. 
	Khảo sát khả năng kích thích miễn dịch và gây độc tế bào ung thư vú MCF-7 của bài thuốc Thanh hao Miết giáp thang

- CNĐT: ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  

	Khảo sát tác động gây độc lên tế bào ung thư nuôi cấy và tế bào thường của bài thuốc Thanh hao miết giáp thang và các tổ hợp thuốc nhắm đánh giá khả năng gây độc các vị thuốc thành phần tham gia đóng góp trong khả năng gậy độc của bài tổng Thanh hao miết giáp thang

 Khảo sát tính kích thích miễn dịch của bài Thanh hao miết giáp thang và các tổ hợp thuốc nhắm đánh giá khả năng kích thích các vị thuốc thành phần tham gia đóng góp trong khả năng gậy độc của bài tổng Thanh hao miết giáp thang
	Đào tạo 1 Cử nhân

	9. 
	Khảo sát tính sinh miễn dịch các epitope tế bào B của kháng nguyên H5N1 và đánh giá tiềm năng ứng dụng phát triển vaccine phòng cúm gia cầm cho người.

- CNĐT: TS. Trân Thị Hồng Kim
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  

	Tổng hợp kháng nguyên epitope tế bào B không liên tục, có trình tự peptide lần lặp lại nhiều lần

Khảo sát tính sinh miễn dịch của kháng nguyên epitope tế bào B tái tổ hợp trên mô hình chuột

Tạo hỗn hợp kháng nguyên phức gồm các kháng nguyên epitope tế bào B tiềm năng và epitope tế bào T tiềm năng và khảo sát tính sinh miễn dịch đặc hiệu của hỗn hợp kháng nguyên trên chuột đối với virus cúm gia cầm H5N1


	Bài báo đăng ở Hội nghị Công nghệ Sinh học toán quốc khu vực phía Nam lần III. Đào tạo 2 cử nhân


	10. 
	Kết quả tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng kỹ thuật hai nút chặn

- CNĐT: BS. Nguyễn Huy Toàn  

- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Nghiên cứu được tiến hành trên tối thiểu 30 bệnh nhân được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước và được điều trị bằng phương pháp nội soi tái tạo dây chằng chéo bằng kỹ thuật 2 nút chặn. Đánh giá phục hồi chức năng bằng thang điểm Lysholm, nghiệm pháp bán trật xoay và nghiệm pháp Lachman. 

Mô tả các biến chứng có thể xảy ra với thời gian theo dõi tối thiểu 9 tháng
	Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 



	11. 
	Nghiên cứu máy làm sạch nilon theo nguyên lý dập rũ ứng dụng trong công nghệ tái chế nilon từ nguồn rác thải

- CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Kiều Hạnh
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  

	Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nguyên lý máy làm sạch nilon từ nguồn rác thải bằng phương pháp khô để tách các chất bẩn cơ học có trong khối nilon thu gom từ nguồn rác thải đưa vào tái chế kiểu đập rũ.

 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm để xác nhận tính hiệu quả của mô hình máy làm sạch nilon từ nguồn rác thải bằng phương pháp khô kiểu đập rũ trong công nghệ tái chế nilon thu gom từ rác thải.
	Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành 



	12. 
	Cải tạo không gian và hoạt động của chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí  Minh nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và gia tăng mức độ an toàn
- CNĐT: CN. Lê Thị Thanh Tuyền & ThS.KTS. Phùng Hải Đăng  

- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Mô tả và phân tích thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn phòng chống cháy nổ tại các chợ thông qua các kết quả khảo sát thực tế và số liệu phân tích.

Tìm hiểu các chính sách, định hướng của Thành phố và Ban quản lý chợ về công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

Đề xuất các hướng giải quyết trên từng trường hợp chợ để có được bộ giải pháp tổng thể cho các chợ và giải pháp cụ thể trên từng đặc điểm của từng chợ.
	Sổ tay hướng dẫn

	13. 
	Điều chế vật liệu bọt gốm “ceramic foam” trên cơ sở cordierite và ứng dụng làm chất mang xúc tác spinel CuCr2O4 trong xử lý khí thải CO
- CNĐT: KS. Nguyễn Huyền Minh Thuy 

- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Thu thập và xử lí tài liệu, thông tin liên quan đến các quá trình tổng hợp bột - cordierite, chất mang ceramic foam trên cơ sở cordierite và phương pháp tổng hợp spinel CuCr2O4.

Điều chế chất mang ceramic foam.

 chế xúc tác CuCr2O4 mang trên ceramic foam.

Nghiên cứu đặc trưng cơ, lý, hóa và cấu trúc của ceramic foam và ceramic foam có mang xúc tác.

Đánh giá cơ tính ceramic foam bằng phương pháp đo độ bền nén, độ mài mòn, độ bền trong nước của vật liệu. Khảo sát hoạt tính hệ xúc tác trên cơ sở chuyển hóa khí thải CO bằng phương pháp TPSR


	Bài báo đăng tạp chí Khoa học và Công nghệ

	14. 
	Protein biểu hiện ở gan cá Sọc Ngựa ( Danio rerio) phơi nhiễm mạn tính với Bisphenol A
- CNĐT: ThS. Ngô Thị Mai
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Cho Bisphenol A phơi nhiễm mạn tính lên cá sọc ngựa trong một giai đoạn nào đó trong vòng đời, xác định các endpoint trong thời điểm thí nghiệm.

Phân tích proteomics trên mô gan cá sọc ngựa để tìm hiểu đáp ứng biểu hiện protein trên gan cá sau thời gian phơi nhiễm với Bisphenol A ở 3 nồng độ trên. Phân tích mức độ ảnh hưởng lên cá sọc ngựa



	Bài báo đăng Hội nghị khoa học

Đào tạo 1 cử nhân



	15. 
	Nghiên cứu mô hình thiết bị làm mát không khí theo nguyên lý phối hợp Chu trình Maisotsenko và Ống khói nhiệt
- CNĐT: TS. Nguyễn Quốc Ý 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ                         
	Nghiên cứu chế tạo thiết bị làm mát không khí sử dụng M-Cycle

Nghiên cứu chế tạo solar chimney thích hợp với M-Cycle.

Thực nghiệm đo đạc đặc tính làm việc của thiết bị.

Phân tích đặc tính làm việc, hiệu chỉnh thiết kế, so sánh khả năng làm mát không khí và khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị so với máy lạnh thông thường.


	Bài báo khoa học đăng ở hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia và đào tạo 1 Thạc sỹ



	16. 
	Nghiên cứu hoạt tính xúc tác nano từ tính đồng ferrite  trong hai phản ứng ghép đôi C- và O-aryl hóa  
- CNĐT: ThS. Nguyễn Thái Anh 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ                          
	Tổng hợp và phân tích đặc trưng hạt nano từ tính đồng ferrite

Khảo sát hoạt tính của hạt nano từ tính đồng ferrite trong phản ứng C-aryl hoá giữa acetylacetone và iodobenzene và O-aryl hoá giữa phenol và 4-nitrobenzaldehyde khi tiến hành ở một số điều kiện phản ứng.

Khảo sát khả năng thu hồi và tái sử dụng của hạt nano từ tính đồng ferrite trong 2 phản ứng nói trên. Thực hiện một số nghiên cứu mở rộng thêm: thí nghiệm leaching test, khảo sát khả năng phản ứng của một số dẫn xuất của tác chất, so sánh hoạt tính với một số xúc tác đồng thể. 

	02 bài báo đăng Tạp chí chuyên ngành



	17. 
	Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh

- CNĐT: TS. Nguyễn Tiến Hoàng 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh (tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ba lĩnh vực chính là phân phối, tài chính - bảo hiểm và thương mại điện tử);

 Nhận diện các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam triển khai thực hiện các cam kết trong Hiệp định TPP về thương mại dịch vụ (tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ba lĩnh vực chính: phân phối, tài chính - bảo hiểm và thương mại điện tử);

Đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức khi Việt Nam triển khai thực hiện các cam kết về thương mại dịch vụ trong Hiệp định TPP.


	Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành

	18. 
	Nghiên cứu chế tạo ống nano TiO2 (TiO2 nanotube) nhằm ứng dụng trong cảm biến một số chất khí
- CNĐT: ThS. Phạm Văn Việt 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Tổng hợp ống nano TiO2 theo các điều kiện như: thời gian khuấy từ, nhiệt độ thủy nhiệt, thời gian thủy nhiệt, độ pH,…

Phủ các ống nano TiO2 lên các đế thủy tinh và FTO 

Phủ điện cực Al hoặc Ag lên trên các đám ống nano TiO2
Khảo sát khả năng cảm biến khí ống nano TiO2 đối với khí như ethanol 


	Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI.



	19. 
	Ứng dụng công nghệ viễn thám đánh gía tác động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của quá trình đô thị hóa

- CNĐT: ThS. Đinh Thị Kim Phượng 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám qua 3 thời điểm 1989,2003,2011 nhóm nghiên cứu đã so sánh, đánh gí sự biến động không gian đô thị, biến động suy giảm diện tích mặt nước tại TP.HCM.

Xây dựng 2 bản đồ biến động địa hình bề mặt theo các vùng trũng đầm lầy trên cơ sở so sánh biến động mặt nước vùng trũng đầm lầy các giai đoạn.
	Tài liệu tham khảo

	20. 
	Nghiên cứu phát triển phương pháp trắc quan phát hiện kháng sinh flouroquinolone trong tôm và nước ao nuôi tôm

- CNĐT: ThS. Trương Lâm Sơn Hải 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Khảo sát và xây dựng quy trình phân tích FQs trong tôm và nước ao nuôi tôm bằng phương pháp trắc quang (bao gồm giới hạn phát hiện, độ ổn định, độ đặc hiệu, thời gian phản ứng,...). Quy trình phân tích đạt yêu cầu theo ngưỡng giới hạn phát hiện < 100 µg Kg-1
Xử lý mẫu, phân tích xác định hàm lượng trong hai nền mẫu: tôm và nước ao nuôi tôm.Kiểm tra kết quả phân tích và phân tích lại (nếu cần thiết) các mẫu nghi ngờ bằng phương pháp UPLC – MS.
	Đào tạo 01 cử nhân



	21. 
	Nghiên cứu tổng hợp N-methylpyrrolidin làm nguyên liệu tổng hợp kháng sinh cefepime
- CNĐT: ThS. Trịnh Thị Thanh Huyền 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Thực hiện phản ứng của CH3NH2 với Cl(CH2)4Cl và Br(CH2)4Br trong môi trường nước.Theo dõi phản ứng trên sắc ký bản mỏng

Nghiên cứu phương pháp làm sạch sản phẩm như tách chiết, chưng cất, sắc ký cột

-iến hành xác định độ sạch và cấu trúc sản phẩm bằng các phương pháp phân tích: HPLC, IR, 1H-NMR, 13C-NMR
	Đào tạo 01 cử nhân

	22. 
	Nghiên cứu trích ly lipid và khả năng kháng oxy hoá của một số loại rong nâu
- CNĐT: ThS. TrầnThị Ngọc Mai 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  


	Thu thập, định danh 2 loài rong nâu phổ biến nhất (1 từ vùng biển Khánh Hòa, 1 từ Ninh Thuận).

 Xử lý rong: Ngâm nước máy ở nhiệt độ thường ( làm khô (phơi / sấy) ( xay mịn.

 Lựa chọn 1 phương pháp chiết từ 4 phương pháp: Soxhlet, CO2 siêu tới hạn, sử dụng sóng siêu âm, ngâm chiết kết hợp xử lý enzyme.

Phân tích thành phần acid béo trong cao chiết bằng phương pháp GC-MS.

Phân tích khả năng kháng oxy hóa có trong cao chiết bằng phương pháp DPPH.
	Bài báo đăng ở Tạp chí chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Đào tạo 6 cử nhân

	23. 
	Mức độ và xu thế biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan ở khu vực TP. Hồ Chí Minh và vùng lân cận
- CNĐT: ThS. Vũ Thị Hương 
- CQCT: TT phát triển KH&CN trẻ  
	Nghiên cứu mức độ, xu thế biến đổi của nắng nóng (NN) và nắng nóng gay gắt (NNGG) ở TP. HCM và vùng phụ cận.

Nghiên cứu Mức độ, xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại ở TP. HCM

Tính toán, phân tích được nhiệt độ cực đại (Tmax), nhiệt độ cực tiểu (Tmin)

Tính toán, phân tích được độ ẩm tương đối cực tiểu (RHm),
Tính toán, phân tích được hạn khí tượng diễn ra ở TP.Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.
Tính toán, phân tích được tốc độ gió cực đại (Vx) khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Tính toán, phân tích được xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ), bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên vùng biển Nam Bộ. 


	Đề xuất các giải pháp chiến lược ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan ở TP.Hồ Chí Minh.
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